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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA 
Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016” (Vòng 1)
Số báo danh: Từ 497 – 532                                                                             Phòng thi: PM 07
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	497
	Nguyễn Thị Lệ
	Thanh
	Mầm non Hoa sen
	Nhơn Trạch
	1986

	498
	Hoàng Thị
	Thanh
	Mầm non Bình Hòa
	Xuân Lộc
	1992

	499
	Nguyễn Thị An
	Thảo
	Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	1982

	500
	Lại Thị Ngọc
	Thảo
	Mầm non Hoa Mai
	Biên Hòa
	1985

	501
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	Mầm non Họa Mi
	Vĩnh Cửu
	1983

	502
	Hoàng Thị Thanh
	Thảo
	Mầm non Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1988

	503
	Đinh Thị Phương
	Thảo
	Mầm non Sông Mây
	Trảng Bom
	1993

	504
	Đỗ Thị
	Thu
	Mầm non Tuổi Thơ
	Cẩm Mỹ
	1986

	505
	Trần Nguyễn Uyên
	Thư
	Mầm non Tân Tiến
	Biên Hòa
	1988

	506
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	1989

	507
	Lê Thị Anh
	Thư
	Mầm non Phú Bình
	Long Khánh
	1989

	508
	Trần Thị Như
	Thương
	Mầm non Sông Nhạn
	Cẩm Mỹ
	1987

	509
	Hứa Thị Hoài
	Thương
	Mầm non Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	1992

	510
	Lê Thị Ngọc
	Thương
	Mầm non An Lộc
	Long Khánh
	1982

	511
	Trần Thị Thanh
	Thúy
	Mầm non Phước Hiệp
	Nhơn Trạch
	1985

	512
	Lê Thị Thanh
	Thúy
	Mầm non Trảng Táo
	Xuân Lộc
	1988

	513
	Nguyễn Thị
	Thùy
	Mầm non An Bình
	Biên Hòa
	1978

	514
	Cao Thị Xuân
	Thùy
	Mầm non Hoa Mai
	Long Thành
	1987

	515
	Kiều Thị
	Thủy
	Mầm non Trung Dũng
	Biên Hòa
	1981

	516
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	1993

	517
	Vũ Thị
	Thủy
	Mầm non Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	1985

	518
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	Mầm non Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	1988

	519
	Bùi Thị
	Thủy
	Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	1982

	520
	Phan Thị Bích
	Thủy
	Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	1994

	521
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	Mầm non Tuổi Thơ
	Long Khánh
	1984

	522
	Đoàn Thị Minh
	Thy
	Mầm non Tân Tiến
	Biên Hòa
	1986

	523
	Nguyễn Thị Minh
	Thy
	Mầm non Đại Phước
	Nhơn Trạch
	1987

	524
	Ngô Thị Thủy
	Tiên
	Mầm non Long Thành
	Biên Hòa
	1989

	525
	Trương Thị Thanh
	Tiến
	Mầm non Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1987

	526
	Nguyễn Thị
	Tình
	Mầm non Hoa Hồng
	Biên Hòa
	1977

	527
	Nguyễn Thị Thu
	Trà
	Mầm non Tân Lập
	Trảng Bom
	1993

	528
	Hồ Thị Mai
	Trâm
	Mầm non Tuổi Thơ
	Cẩm Mỹ
	1991

	529
	Nguyễn Thị Phương
	Trâm
	Mầm non Sơn Ca
	Thống Nhất
	1981

	530
	Lê Thị Ngọc
	Trâm
	Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	1985

	531
	Nguyễn Thị
	Trâm
	Mầm non Long Thành
	Long Thành
	1987

	532
	Nguyễn Thị Huyền
	Trân
	Mầm non Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	1986
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